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Thứ/ 

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

 

 

 

Hai 

14/11 Sáng 

1 41 Chào cờ 
Sinh hoạt dưới cờ- Chủ điểm: Biết ơn thầy 

cô giáo 
 

2 21 Tập đọc Chuyện một khu vườn nhỏ 
BGĐT; 

MC 

3 21 Tiếng Anh 
Unit 7: How do you learn English?  

- Lesson 1 
 

4 51 Toán Luyện tập 
BGĐT 

MC; BP 

Chiều 

5 11 Đạo đức Thực hành giữa HKI 
BGĐT; 

MC 

6 51 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức 
BGĐT; 

MC 

7 21 GDTC Bài 21: Bài TD phát triển chung  

8 11 STEM Hệ thống cảnh báo xâm hại (Tiết 1) 
BGĐT; 

MC 

 

 

 

Ba 

15/11 

Sáng 

1 21 LTVC Đại từ xưng hô 
BGĐT 

MC; BP 

2 52 Toán Trừ hai số thập phân 
BGĐT 

MC; BP 

3 21 TATC Unit 7: How do you learn English?  

4 21 Tin học Bài 5: Thực hành tổng hợp (T1)  

Chiều 

5 11 Kể chuyện Người đi săn và con nai 
BGĐT; 

MC 

6 21 Khoa học Bài 21: Ôn tập: con người và sức khỏe 
BGĐT; 

MC 

7 11 Kĩ thuật Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống 
BGĐT; 

MC 

8 52 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức  

 

 

 

Tư 

16/11 
Sáng 

1 22 Tập đọc 
Ôn: Chuyện một khu vườn nhỏ 

(Thay cho bài: Tiếng vọng) 

BGĐT; 

MC 

2 53 Toán Luyện tập  
BGĐT 

MC, BP 

3 21 TLV Trả bài văn tả cảnh 
BGĐT 

MC; BP 

4 11 Mĩ thuật Trường em 11 

Chiều 

5 11 Địa lí Lâm nghiệp và thủy sản BGĐT 

6 11 Âm nhạc 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3 “ Tôi hát Son la 

son” 
 

7 53 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức 
BGĐT; 

MC 



8 22 Tin học Bài 5: Thực hành tổng hợp (T2)  

 

 

Năm 

17/11 

Sáng 

1 22 LTVC Quan hệ từ 
BGĐT 

MC; BP 

2 54 Toán Luyện tập chung 
BGĐT 

MC; BP 

3 11 Chính tả 
Luật Bảo vệ môi trường 

 

BGĐT; 

MC 

4 11 Lịch sử 

Bài 11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống 

thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 

1945) 

BGĐT; 

MC 

Chiều 

5 42 HĐNGCK 
HĐNGCK: GD NSTLVM - Bài 3: Thương 

người như thể thương thân 

BGĐT; 

MC 

6 53 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức 
BGĐT; 

MC 

7 22 TATC Unit 8: What are you reading?  

8 22 GDTC 
Bài 22: Đội hình đội ngũ – Trò chơi: “Chạy 

tiếp sức” 
 

 

 

 

Sáu 

18/11 

 

Sáng 

1 22 TLV Luyện tập làm đơn 
BGĐT; 

MC 

2 55 Toán Nhân một số thập phân với một số tự nhiên 
BGĐT 

MC; BP 

3 22 Khoa học 
Bài 21: Ôn tập: con người và sức khỏe (tiếp 

theo) 

BGĐT; 

MC 

4 22 Tiếng Anh 
Unit 7: How do you learn English? - Lesson 

2 
 

Chiều 

5 55 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức 
BGĐT; 

MC 

6 22 HĐTV Đọc sách thư viện  

7 45 HĐTT 
Sinh hoạt lớp – Viết, vẽ, làm thiệp tặng thầy 

cô 
 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 32 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

Ngày 10 tháng 11 năm 2022 

Tổ trưởng 

 

 

 

Lê Thị Đoan Trang 

 


